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MAU NHAN THANH PHAM NADYGENOR ONG UONG
( Hộp 20 ống 5ml )

ARGININ ASPARTAT

NIDUPH"PR

CÔNG THỨC:
Arginin aspartat lg

Tá dược vd lốnguống5ml

CHỈ ĐỊNH:
Hỗ trợ trong điều trị suy nhược chức năng.

LIEU LUGNG VA CACH DUNG:
Theo sự chỉ dẫn của thây thuốc, trung bình:
- Người lớn: 2 - 3 ống uống mỗi ngày.
- Trẻ em trên 12 tuổi: 1 - 2 ống uống mỗi ngày.
Cách dùng: Ống thuốc được pha loãng với một ít nước, uống trước bữa ăn.

Thời gian điều trị không quá 15 ngày.

Hop 20 6ng udng Sml

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG VÀ CÁC THONG TIN KHAC: |
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

DE XA TAM TAY CUA TRE EM
POC KY HUGNG DAN SU DUNG TRUGC KHI DUNG

Bao quan:
Ở nhiệt độ không quá 3ŒC, nơi khô ráo, tránh ánh sáng

Sản xuất theo TCCS

SDK:

Số lô SX/Lot:

NSX/ Mfg:
HD/ Exp:

ASS43 (6) TS. 2016
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NADYPHAR

COMPOSITION:

Arginine aspartate lg

Excipients s.q.f 1 oral ampoule of Sml

INDICATION:

Supplement in treatment of asthenia.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Recommended dosage or as prescribed by the physician, usually:

- Adults: 2 - 3 ampoules daily.

- Children over 12 years old: 1 - 2 ampoules daily.

Oral solution diluted in a little water, taken before meals.

The treatment duration should not exceed 15 days.

CHO!
ARGININE ASPARTATE

đox oƒ 20 ora( ampoufÍes 
CONTRAINDICATIONS, PRECAUTIONS AND THE OTHER

INFORMATION:

Read the leaflet inside.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAREFULLY READ THE LEAFLET BEFORE USE

Storage:

Not more than 30°C, in dry place, protect from light.

    năm 20lÉ
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CTCP DƯỢC PHẨM 2-9 TP HCM

MAU NHAN ONG NADYGENOR
ống 5ml

CTCP DƯỢC PHẨM 2-9 TP HCM

NaduGenor hy
  
Ống uống 5 mÌ

Arginin aspartat ...

TA dugc vd

SDK:

$616 SX: HD

KHÔNG ĐƯỢC TIÊM
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DƯỢC PHẨM
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MẪU TỜ HƯỚNG DAN SU DUNG

DUNG DICH UONG NADYGENOR

“NADYGENOR lý
Dung dịch uông

CÔNG THỨC:
Arginin aspartat lg

Tá được: Đường trắng, methyl parahydroxybenzoat,

propyl parahydroxybenzoat, ethanol 96%, huong dao,

caramel, nudc tinh khiết vừa đủ 1 ống uống 5 ml

CHÍ ĐỊNH:
Hỗ trợ trongz điều trị suy nhược chức năng.
CHÓNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn vớiarginin aspartat hay bat kỳ thành phần nao ctia thuốc.

- Tang amoniachuyết do nhiễm acid hữu cơ trong máu.
- Người bệnh có rối loạn chu trình urê do thiếu hụt arginase.

THAN TRONG: |
~ Ở bệnh nhân theo ché độ ăn kiêng đường, cần lưu ý trong mỗi ống uống có

chứa 1 gam đường trắng.
- Thậntrọng đối với bệnh nhân suy thận mạn hoặc vô niệu.

- Đối với¡chứng tăng amoniac huyết cấp tính, dùngliều cao arginincó thể

gây nhiễm acid chuyển hóa tăng |clorid huyét, do đó cân theo dõi nồng độ

clorid va bicarbonat trong huyết tương và có thể dùng đồng thời một

lượng thích hợp bicarbonat.

- Vì arginin chứa hàm lượng cao nitơ có thể chuyển hóa, nên trước khi dùng

thuốc phải đánh giá tác dụng nhất thời đối với thận của lượng nitơ cao.
- Không dùngcho bệnh nhân sau nhồi máu cơtim.

TƯƠNG TÁCTHUỐC:
- Thuốc tránh thụ thai uống kết hợp estrogen va progestrogen có thể làm

tăng đáp ứngcủa hormon tăng trưởng và làm giảm đáp ứng của glucagon
vàinsulin với arginin.

- Nồng độ insulin trong huyết tương sau sự kích thích của arginin có thể

được tăng lên bởi thuốc lợi tiểu thiaziđ, xylitol vàaminophylin.

- Xylitol và aminophylin làm giảm đápứng của glucagon vớiarginin.

- Dùng thời gian dài sulfonylurê, thuôc chữa bệnh đái tháo đường uống, có

thể ngăn cản đápúứng của glucagon trong huyết tươnE Với arginin.
- Phenytoin làm giảm đáp ứng của insulin trong huyết tương với arginin,

khi bệnh nhân khôngdung nạp glucose duge nap glucose.

- Bệnh nhân dùng thuốc lợi tiểu giảm tiêu hao kali có nguy cơ cao bị tăng

kali huyết gây bởi arginin, vì thể tránhkết hợp các thuốc này.

SỬDỤNG THUÓCCHO PHỤ NỮCÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
- Thời kỳ mang thai: Không có nghiên cứu đầy đủ và được kiểm chứng tốt

về việc dùng arginin ở phụ nữ mang thai nên không dùng thuốc nay cho

phụ nữ trong thời kỳ mang thai.

~ Thời kỳ cho con bú: Không biết rõ arginin có được tiết với lượng đáng kể

trong sữa người haykhông. Cần cânnhắc giữa lợi ích của việc điều trị với

thuốc và nguy cơ đối với thai để quyết định việc dùng thuốc và ngừng cho

con bú.
TÁC DONG CỦA THUOC LEN KHA NANG LAI XE VÀ
VAN HANH MAY MOC:
Do tác dụng không mong muốn thường gặp ở hệ thần kinh trung ương

như: Tê cóng, đau đầu nên khi dùng thuốc không được lái xe và vận hành
máy móc.
TAC DUNG KHONG MONG MUON CUATHUOC:

- Thuong gap: Té cong, dau đầu. Buồn nôn, nôn. Tăng thân nhiệt. Tác dụng

khác: Đỏ bừng, kích thích tĩnh mạch cục bộ có thể xảy ra.
- Hiểm gặp: Phù né, đỏ, đau. Giảm lượng tiểu cầu. Phản ứng phản vệ.

- Tần suất không xác định: Giảm huyết áp, viêm tĩnh mạch. Co cứng cơ
bụng có trướng bụngở bệnh nhân có xơ gan. Gâygiảiphóng hormon tăng

trưởng, insulin, glucagon, prolactin. Tăng]kali huyếtởngười có bệnh gan,

thận, đái tháo đường. Giảm phospho huyết ở bệnh nhân đái tháo đường.
Tăng mứcnitơ urê huyết và creatinin huyết thanh.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi

sử dụng thuốc.

 

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:
Các đặc tính được lực học:

* Arginin:

- Arginin như các acid amin dibasic khac, kich thich tuyến yên giải phóng

hormon tăng trưởng và prolactin, tuyết tụy giải phóng glucagon và

insulin.
- Arginin la một acid amin chủ yếu trong chu trinh uré khi thiéu hut enzym

N-acetylglutamat synthase (NAGS), carbamyl phosphat synthetase

(CPS), ornithin transcarbamylase (OTC), argininosuccinat synthetase

(ASS), hoac argininosuccinatlyase(ASL).

- Arginin lam tang néng d6 glucose huyét. Tac dụng này có thể là trực tiếp.

Sự phân hủy glycogen va sir tan tao glucose cũng có thẻ qua trung gian

arginin kích thích giải phóng glucagon.
- Nong độ gastrintrong huyết thanh được nâng cao bởiarginin,

- Thuộc ú ức chế cạnh tranh sự hấp thu lại của ông thận và vì thế làm tăng sự
bài tiết protein trong nước tiểu gồm albumin, chuỗi nhẹ immunoglobulin

va beta, microglobulin.
Caché tac dung:

- Tác dụng của arginin kích thích giải phóng hormon tăng trưởng,

prolactin, glucagon va insulin không phụ thuộc vào sự kiểm soát giải

phóng adrenalin và thay đổi nồng độ glucose huyết,Arginin kích thích

giải phóng hormon tăng trưởng và prolactin của tuyến yên có thé do tac

dụng lên vùng dưới đồi. Ở bệnh nhân có chức năng tuyến yên bình

thường, nông độ hormon tăng trưởng trong huyết tương tăng sau khi dùng
arginin, còn ở bệnh nhân có chức năng tuyên yên suy giảm, hormon tăng

trưởng tăng rất ít hoặc không tăng.

- Arginin có thể được dùng đưới dạng: Hydroclorid, acetylasparaginat,

aspartat, citrat, glutamat, oxoglurat, tidiacicat, timonacicat.
* Aspartat:

- Dang mudi ciia acid aspartic.
- Acidaspartic thường tôn tại đưới dang L(-) là những acid amin không

thiết yêu có trong độngvật và cây côi, đặc biệtởcây mía non và mật củ cải

đường, được dùng để bỏ sung vào khẩu phan an.
Các đặc tính dược động học:

~ Arginin aspartat hâp thu tốt qua đường tiêu hóa. Thuốc chuyển hóa mạnh
ở gan, tạo thành orthinin và urê qua sự thủy phân nhóm guanidin dưới sự

xúc tác của arginase. Arginin được lọc ở ống thận và được hấp thu lại gần

như hoàn toàn ở ông thận. Nửa đời thải trừ: 1,2-2 giờ.
QUÁ LIÊU VÀ XỬTRÍ:

- Quá liều có thé do nhiễm acid chuyên hóa nhất thời với chứng thở quá
nhanh. Rửa dạ dày, điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

- Một thuốc kháng histamin thích hợp nên có sẵn để dùng trong trường hợp

phảnứng dịứng xảy ra.

LIEU LƯỢNG VACACHDUNG:
Theo sự chỉ dẫn của thay thuốc, trung bình:

- Người lớn: 2 - 3 ôống uống mỗi ngày.

~ Trẻ em trên 12 tuổi: 1-2ông uống mỗi ngày.

Cách dùng: Ông thuốc được pha loãng với một ít nước, uống trước bữa ăn
Thờigianđiều trị không quá 15 ngày.

Trình bày: Hộp 20 ống x 5 ml

Điều kiện bảo quản:
Ở nhiệt độ không quá 301C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sản xuất: . Theo TCCS

THUÓC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SỸ
ĐỌC KỸHUONG DAN SỬ DỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG

NÉU CÀN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIÊN BÁC SỸ HOẶC DƯỢC SĨ
 

$SỊ CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC PHẢM2-9 TP HCM
“ a ĐT: (08) 38687355 FAX: 84.8.38687356

NHA MAY: 930 C4, đường C, KCN Cát Lái, cụm 2, PThạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP HCM 
WADYPHAR
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